
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 25 Từ ngày/From 02/02/2026 đến ngày/To 06/02/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Nhật Ly 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

02/02/2026 

1 SHCN 
Sinh hoạt theo sự hướng dẫn của 
GVCN.  

2 English (Expat) 

E6: Unit 7: Developing speaking: SB 
p.96 
E8: Unit 8: Vocabulary: SB p.96 
+Reading: SB p.97 
HW: WB p.66 & 67 

 

3 English (Expat) 

E6: Unit 7: Developing speaking: SB 
p.96 
E8: Unit 8: Vocabulary: SB p.96 
+Reading: SB p.97 
HW: WB p.66 & 67 

 

4  Ngữ Văn Đọc: Những cánh buồm (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

5 Ngữ Văn Đọc: Những cánh buồm (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

6 Toán Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 LS&ĐL 
Chương 5. Nước trên Trái Đất 
Bài 16. Thủy quyển. Vòng tuần hoàn 
nước. Nước ngầm và băng hà. (Tiết 2)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

9 LS&ĐL Bài 17. Sông và hồ (Tiết 1) 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

Thứ Ba 
Tuesday 

03/02/2026 

1 Toán 
Bài 5. Phép nhân và phép chia phân 
số. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

2 KHTN Động vật SGK, bút, vở 

3 KHTN Động vật SGK, vở, bút 

4  English 

E6:  Unit 7: Developing speaking: WB 
p.67 
E8: Review unit 7 + WB check & Unit 
Test 

 

5 English 

E6:  Unit 7: Developing speaking: WB 
p.67 
E8: Review unit 7 + WB check & Unit 
Test 

 



  

 

 

6 Ngữ Văn Đọc: Mây và sóng  
Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

7 Ngữ Văn Đọc: Mây và sóng (tt) Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

8 Tin học - CN-KT Bị hỏng  

9 Tin học - CN-KT Bị hỏng  

Thứ Tư 
Wednesday 

04/02/2026 

1 GDCD/KNS 
Thuyết trình – Xây dựng nội dung 
thuyết trình 

- Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Tĩnh vật ấm và chén ( buổi 1) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốc, màu vẽ. 

3 Mỹ thuật Chủ đề: Tĩnh vật ấm và chén ( buổi 1) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy, đồ 
chuốc, màu vẽ. 

4  English (Expat) 

E6: Unit 7: Developing writing: SB 
p.97 (Homework WB p.68) 
E8: Unit 8: Vocabulary & Listening: 
SB p.99 + p.102 & WB p.69 

 

5 English (Expat) 

E6: Unit 7: Developing writing: SB 
p.97 (Homework WB p.68) 
E8: Unit 8: Vocabulary & Listening: 
SB p.99 + p.102 & WB p.69 

 

6 GDĐP (STEAM PBL) 
Kỹ năng thực hiện Mindmap/bản đồ 
tóm tắt kiến thức  

7 GDĐP (STEAM PBL) 
Kỹ năng thực hiện Mindmap/bản đồ 
tóm tắt kiến thức  

8 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB.  

9 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB.  

Thứ Năm 
Thursday 

05/02/2026 

1 GDTC 

-Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Ôn kỹ thuật chao dây 
- Ôn kỹ thuật vô dây và quay dây. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền bóng (tiếp theo). 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

2 GDTC 
- Ôn nhip nhảy dây. 
-Chia nhóm tập luyện theo cặp 2,3 
người. 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 



  

 

 

 

Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện 
Tổ chức trò chơi vận động. 

3 LS&ĐL Bài 17. Sông và hồ (Tiết 2) 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

4  English 

E6: Unit 7: Language checkpoint: SB 
p.98-99+ WB p.69 
E8: Unit 8: Grammar: SB pp.98-99 & 
WB p.68 

 

5 English 

E6: Unit 7: Language checkpoint: SB 
p.98-99+ WB p.69 
E8: Unit 8: Grammar: SB pp.98-99 & 
WB p.68 

 

6 

TẬP LUYỆN CHO NGÀY HỘI ĐẠI SỨ. 
7 

8 

9 

Thứ Sáu 
Friday 

06/02/2026 
NGÀY HỘI ĐẠI SỨ. 


